
Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH

CĐ DƯỢC LÝ NC PPNC KHOA HỌC CĐ DƯỢC LÝ NC PPNC KHOA HỌC CĐ DƯỢC LÝ NC

THS. H TRANG CN. CHÍNH THS. H TRANG CN. CHÍNH THS. H TRANG

 DƯỢC LÝ 1 -N1,N2  DƯỢC LÝ 1 -N1,N2  DƯỢC LÝ 1 -N1,N2  DƯỢC LÝ 1 -N1,N2

THS.THUỶ+HUẾ THS.THUỶ+HUẾ THS.THUỶ+HUẾ THS.THUỶ+HUẾ

 DƯỢC LÝ 1 -N3  DƯỢC LÝ 1 -N3  DƯỢC LÝ 1 -N3  DƯỢC LÝ 1 -N3

DSCK1. HUẾ DSCK1. HUẾ DSCK1. HUẾ DSCK1. HUẾ

ĐSCS1&KSNK ĐSCS1&KSNK ĐSCS1&KSNK HOÁ HỌC

THS.CƯỜNG THS.THEN+ CƯỜNG THS.THEN+ CƯỜNG THS.H TRANG

ĐSCS1&KSNK ĐSCS1&KSNK

THS.CƯỜNG THS.CƯỜNG

ĐSCS1&KSNK HOÁ HỌC ĐSCS1&KSNK

THS.P TRANG THS.H TRANG THS.P TRANG+ N TIẾN

ĐSCS1&KSNK ĐSCS1&KSNK ĐSCS1&KSNK

THS.P TRANG THS.P TRANG+ N TIẾN THS.P TRANG

GD CHÍNH TRỊ GD CHÍNH TRỊ HOÁ HC GD CHÍNH TRỊ

THS.THẾ THS.THẾ THS. H TRANG THS.THẾ

GD CHÍNH TRỊ GD CHÍNH TRỊ GD CHÍNH TRỊ GD CHÍNH TRỊ

THS.THẾ THS.THẾ THS.THẾ THS.THẾ

VI SINH - KÝ SINH VI SINH - KÝ SINH VI SINH - KÝ SINH VI SINH - KÝ SINH

THS. B TIẾN THS. CƯƠNG + B.TIẾN THS. B TIẾN THS. B.TIẾN

VẬT LÝ LS ĐC VI SINH - KÝ SINH VẬT LÝ LS ĐC VẬT LÝ LS ĐC

THS.HƯƠNG THS. CƯƠNG + B.TIẾN THS.HƯƠNG THS.HƯƠNG

CĐ BÀO CHẾ NC CĐ DƯỢC LÝ NC

DSCK1. HUẾ

(0987.427.159)

THS. H TRANG

(0354.005.524)

TH DƯỢC HỌC CT

THS. H TRANG (0354.005.524)+ DS.DUYÊN

TH DƯỢC HỌC CT

THS. H TRANG (0354.005.524)+ DS.DUYÊN
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LỚP BUỔI

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

20

/29
P10

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K14A

S
LÂM SÀNG BỆNH CHUYÊN KHOA - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN

GVPT: THS. ĐÀI
C

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B1

S LÂM SÀNG NỘI KHOA - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN

GVPT: THS. B TIẾN

NGHỈ

C

26

/29
PTH

23

/29
P10

29

/29
PTH

CĐ DƯỢC 

K9C

S
23

/29
PTH

C

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B2

S LÂM SÀNG NGOẠI KHOA - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN

GVPT: THS.NÚI
NGHỈ

C

CĐ DƯỢC 

K10B1

S
48

/58
PTH

52

/58
NGHỈ

C

PTH
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

DƯỢC LÝ I (TH)

56

/58
PTH

58

/58
PTH

CĐ DƯỢC 

K10B2

S

NGHỈ

C
48

/58
PTH

52

/58
PTH

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

DƯỢC LÝ I (TH)

56

/58
PTH

58

/58
PTH

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B1

S
36

/58
PTH

44

/58

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

HOÁ HỌC

48

/58
PTH

P10

C

PTH
56

/58
PTH

30

/30

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B2

S
36

/58
PTH

28

/30
P11

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

HOÁ HỌC

58

/58
PTH

C
40

/58
PTH

48

/58
PTH

52

/58

58

/58
PTH

CĐ DƯỢC 

K11B1

S
76/

105
P10 4 P12

30

/30

PTH

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

HOÁ HỌC

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

GD CHÍNH TRỊ (L1)

100/

105
THC 4 TH 4 TH 4 TH

P11 4 P11

C
60

/75
P10

32/

36
PTH 4

25

/25
P10

36/

36
P12S

23

/25
P13

24/

36
PTH

CĐ DƯỢC

K10A1

S THỰC TẬP TỐT NGHIỆP- GVPT: DSCK1. CHỨC

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)

P10
75/

75
P12

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA K1B1

C

Tối
11/

14
ONL

CĐ DƯỢC

K10A2

S

11/

14
ONL

5 PTH

40/

58
PTHC

Tối

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

VI SINH KÝ SINH TRÙNG

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

VẬT LÝ-LS ĐẠI CƯƠNG



Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH
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   Tuần số:  21.HKII.25-26 - Từ ngày:  08/6/2026 - 14/6/2026

LỚP BUỔI

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

GIÁO DỤC TC (BS-GHÉP)-N3 THỰC HÀNH TV DƯỢC (N2)

 CN. HUY (0989.972.339) BS. TƯỜNG (0397.959.884)

GIÁO DỤC TC (BS-GHÉP)-N3 THỰC HÀNH TV DƯỢC (N1)

CN. HUY (0989.972.339) BS. TƯỜNG (0397.959.884)

HOÁ PT (N1)+ 

TV DƯỢC (N2)

HOÁ PT (N2)+

 TV DƯỢC (N1)

HOÁ PT (N1)+ 

TV DƯỢC (N2)

THS.P TRANG  

+ BS. TƯỜNG

THS.P TRANG  

+ BS. TƯỜNG

THS.P TRANG  

+ BS. TƯỜNG

BỆNH HỌC NỘI KHOA
BỆNH HỌC NỘI 

KHOA

TỔ CHỨC QLYT

& Y ĐỨC
BỆNH HỌC NỘI KHOA

BS. THOAN

(0986.704.723)

BS. THOAN

(0986.704.723)

THS.NÚI

(0986.136.777)

BS. THOAN

(0986.704.723)

TỔ CHỨC QLYT

& Y ĐỨC

BỆNH HỌC NỘI 

KHOA

BỆNH HỌC NỘI 

KHOA

THS.NÚI

(0986.136.777)

THS.BS.HIẾU

(0963.785.888)

THS.BS.HIẾU

(0963.785.888)

GIÁO DỤC TC (BS-GHÉP)-N2

CN. HUY (0989.972.339)

GIÁO DỤC TC (BS-GHÉP)-N2

CN. HUY (0989.972.339)

BỆNH HỌC NỘI 

KHOA

BỆNH HỌC NỘI 

KHOA

BS. THOAN

(0986.704.723)

BS. THOAN

(0986.704.723)

TH HOÁ DƯỢC

DSCK1.CHỨC+ DSCK1.THƯỞNG

TH HOÁ DƯỢC

DSCK1.CHỨC+ DSCK1.THƯỞNG

BÀO CHẾ DƯỢC LÝ

DSCK1. HUẾ

(0987.427.159)

BS.THOAN

(0986.704.723)

CSNB NGOẠI KHOA CSNB CC&CSTC CSNB CC&CSTC

THS.NÚI

(0986.136.777)

CN. HOA

(0963.955.689)

CN. HOA

(0963.955.689)

SINH LÝ BỆNH

CN. HOA

(0963.955.689)

30

/55
STT 5 PTH

C

S

STT
42/

58
PTH

Tối 4 ONL 4 ONL

35/

55

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A1

S

4 ONL

CĐ DƯỢC 

K11A1

C

48/

75
ONLTối

40/

75
ONL

44/

75
ONL

28

/28
ONL

C

S

Tối
28

/28
ONL

32/

75
ONL

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A3

S

36/

75
ONL

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA

K1A2

5 STT

C STT

Tối
40/

75
ONL

44/

75
ONL

25

/55

5 PTH

C

S KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (TH):

THỰC VẬT DƯỢC; DƯỢC LIỆU; 

HOÁ DƯỢCPTH

Tối
14

/14
ONL

58/

58

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16A1

S

14

/14
ONL

LTCĐ 

DƯỢC K4A

C

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K10A1

S

ONLTối
20/

30
ONL

12

/30

16

/30
ONL

Tối
8

/14
ONL

C

THI KẾ THÚC HỌC PHẦN (Đ1)

(CÓ KH RIÊNG)


